
LỚP: GHÉP BON 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

TUẦN 11: NHỮNG NGHỀ QUANH BÉ 
(Lồng ghép Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11) 

Thực hiện từ ngày 19 tháng 11 năm 2024 đến ngày 22  tháng 11 năm 2024 
(Tùy vào điều kiện thực tiễn của lớp có thể tăng cường tiếng việt cho trẻ từ 5 

đến 7 từ)  
Thứ 

Thời điểm 
Thứ hai 

18/11/2024 
Thứ ba 

19/11/2024 
Thứ tư 

20/11/2024 
Thứ năm 

21/11/2024 
Thứ sáu 

22/11/2024 
Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Kéo co – Ném còn.  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi: Lá cây, sỏi,…  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6) 
 -Trải nghiệm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển vận động. Cho trẻ 
chơi theo ý thích từng khu vực ở lớp. 
- Cho trẻ chơi trải nghiệm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển vận 
động. 

Hoạt động 
học 

 

PTTC 
Đi trên dây 

  PTTM 
Tạo hình :  
Làm thiệp 

tặng cô  
 

Nghĩ lễ PTNT  
Tìm hiểu 
về một số 
nghề phổ 
biến trong 
xã hội 

PTNN 
Thơ : 
Ước mơ của 
Tý   
 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây mô hình nhà máy sản xuất. 
- Góc phân vai: Thể hiện vai cô bán hàng vật liệu xây dựng các 
nguyên vật liệu xây dựng, cây xanh, thực phẩm sạch. 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát về chủ đề nghề nghiệp, tô tranh 
ảnh một số nghề, làm bộ sưu tập. Làm thiệp tặng cô 
- Góc học tập - Thư viện : Đếm đồ dùng, đồ chơi có trong lớp theo 
khả năng Xem sách tập kể chuyện theo tranh, làm album về nghề 
nghiệp. Chơi một số trò chơi Montessori 
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- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây 
hoa, lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên 
các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 
Cô giáo Bác sĩ, Đầu 

bếp Nghĩ lễ Bộ đội, Ca 
sĩ 

Ôn các từ đã 
học trong 

tuần 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn hết 
khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ 
giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Trò chuyện hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ đề Nghề nghiệp. 
- Trẻ nghe thể hiện lại các bài hát trong tuần  theo ý sáng tạo của mình 
bằng các điệu bộ khác nhau. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ  

 

DUYỆT CHUYÊN MÔN 

 

 

 

         

      Bùi Thị Thu Hằng 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

    

   Phạm Thị Thanh Tâm - Trần Thị Phương Trung 
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LỚP: GHÉP BON 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

TUẦN 12: NGHỀ DỊCH VỤ 
Thực hiện từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 29 tháng 11 năm 2024 

(Tùy vào điều kiện thực tiễn của lớp có thể tăng cường tiếng việt cho trẻ từ 5 
đến 7 từ)  

Thứ 
Thời điểm 

Thứ hai 
25/11/2024 

Thứ ba 
26/11/2024 

Thứ tư 
27/11/2024 

Thứ năm 
28/11/2024 

Thứ sáu 
29/11/2024 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Chuyền bóng qua đầu  – Kéo co. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi về chủ đề.  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi Trải nghiệm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển vận 
động. 

 
Hoạt động 

học. 
  

     PTTC: 
Bật xa 50cm 

PTTC& 
KNXH 
Trẻ biết 

tránh một 
số vật dụng 
nguy hiểm 

.   
 

PTNN 
Làm quen 
chữ cái: 

i,t,c 

PTNT  
Xác định vị 

trí phía 
trước -sau; 
phía trên - 
dưới; phía 
phải – trái 

của một vật 
so với một 
vật khác. 

PTTM 
Âm nhạc 

Hát + Vận 
động minh 
họa: 
Em muốn 
làm. 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây mô hình nhà hàng ăn uống. 
- Góc phân vai: Thể hiện vai bán hàng, bác sĩ. 

- Góc nghệ thuật Trẻ thể hiện các vai chơi cô bán hàng, bác sĩ. Chơi 
một số trò chơi Montessori 
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- Góc học tập - thư viện: Xem sách tập kể chuyện theo tranh, làm 
album về nghề dịch vụ. 

- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây, 
hoa, lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên 
các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 

 
Tài xế 

 
Giao hàng 

 
Làm đẹp, 

cắt tóc 

 
Khách sạn, 
nhà hàng 

Ôn các từ 
đã học 
trong tuần 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ 
giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo 
ý thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vê, 
véo. 
- Nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu các bài hát về chủ đề. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ 
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DUYỆT CHUYÊN MÔN 

 

 

 

         

      Bùi Thị Thu Hằng 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

    

   Phạm Thị Thanh Tâm - Trần Thị Phương Trung 

 

 
 

 
 

LỚP:  GHÉP BON 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

TUẦN 13: NGHỀ XÂY DỰNG 
Thực hiện từ ngày 02 tháng 12 năm 2024 đến ngày 06 tháng 12 năm 2024 

(Tùy vào điều kiện thực tiễn của lớp có thể tăng cường tiếng việt cho trẻ từ 5 
đến 7 từ)  

Thứ 
Thời điểm 

Thứ hai 
02/12/2024 

Thứ ba 
03/12/2024 

Thứ tư 
04/12/2024 

Thứ năm 
05/12/2024 

Thứ sáu 
06/12/2024 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Trò chuyện giới thiệu cho trẻ về các đồ chơi trong lớp. Chơi với các 
đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Dung dăng dung dẻ. Bật qua vòng. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi theo ý của trẻ. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
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- Cho trẻ chơi Trải nghiệm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển 
vận động. 

Hoạt động 
học. 

  
 

PTTC 
Ném và bắt 
bóng bằng 
2 tay 
khoảng 
cách xa 
4m. 

PTTC&KN
XH 

Dạy trẻ nhận 
biết hành vi 

đúng với 
môi trường  

PTNN 
Thơ: "Bé 
làm bao 
nhiêu 
nghề.” 

PTNT  
Đếm đến 8 
-Đếm số 

lượng trong 
phạm vi 

8.Tìm hiểu 
số 8. 

 

PTTM 
Tạo hình: 
Vẽ dụng 
cụ nghề 
xây dựng. 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Mô hình siêu thị mini. 
- Góc phân vai: Trẻ thể hiện các vai chơi cô bán hàng, cô giáo, bác 
sĩ 

- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát về chủ đề. Vẽ, tô màu tranh chủ 
đề.  
- Góc học tập - thư viện : Xem sách tập kể chuyện theo tranh, làm 
album về nghề xây dựng.Chơi một số trò chơi Montessori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên:  Khám phá cây xanh, 
chăm sóc cây. 
-  Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân 
phiên các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 

 
Gạch 

 
Đá, xi măng 

 
Cát, Sơn 

 
Xây nhà 

Ôn các từ 
đã học 
trong tuần 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, 
đủ giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Trẻ nghe thể hiện lại các bài hát trong tuần  theo ý sáng tạo của 
mình bằng các điệu bộ khác nhau. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ 
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DUYỆT CHUYÊN MÔN 

 

 

 

         

      Bùi Thị Thu Hằng 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

    

   Phạm Thị Thanh Tâm - Trần Thị Phương Trung 

 

 

 

 

LỚP:  GHÉP BON 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

TUẦN 14: NGHỀ SẢN XUẤT 
Thực hiện từ ngày 09 tháng 12 năm 2024 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024 

(Tùy vào điều kiện thực tiễn của lớp có thể tăng cường tiếng việt cho trẻ từ 5 
đến 7 từ)  

Thứ 
Thời điểm 

Thứ hai 
09/12/2024 

Thứ ba 
10/12/2024 

Thứ tư 
11/12/2024 

Thứ năm 
12/12/2024 

Thứ sáu 
13/12/2024 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Trò chuyện giới thiệu cho trẻ về các đồ chơi trong lớp. Chơi với các 
đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Kéo cưa lừa xẻ - Chi chi chành chành. 

(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi theo ý của trẻ. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 

 



8 
-Trải nghiệm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển vận động. Cho 
trẻ chơi theo ý thích từng khu vục ở lớp. 

Hoạt động 
học. 

  
 

PTTC 
Ném xa 
bằng 2 tay. 

   PTNT  
Gộp/ tách 

trong phạm 
vi 8. 

PTNN 
Truyện "Hai 
anh em" 

PTNT 
Thí nghiệm: 
Sự kì diệu 

của màu sắc  
 

PTTM 
Hát+ vđ 
minh họa : 
“Lớn lên 
cháu lái 
máy cày.” 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Mô hình xưởng chế biến cà phê sạch. 
- Góc phân vai: Trẻ thể hiện các vai chơi cô bán hàng, cô giáo, bác 
sĩ 

- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát về chủ đề. Vẽ, tô màu tranh chủ 
đề.  
- Góc học tập - thư viện : Xem sách tập kể chuyện theo tranh, làm 
album về chủ đề. Chơi một số trò chơi Montessori 
 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên:  Khám phá cây xanh, 
chăm sóc cây. 
-  Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân 
phiên các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 

Trồng lúa 

 
Công nhân 

Nghề may, 
Nghề nông 

 

Nghề dệt, 
Thổ cẩm 

 

Ôn các từ 
đã học 

trong tuần 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, 
đủ giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Trẻ nghe thể hiện lại các bài hát trong tuần  theo ý sáng tạo của 
mình bằng các điệu bộ khác nhau. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ 
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DUYỆT CHUYÊN MÔN 

 

 

 

         

      Bùi Thị Thu Hằng 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

    

   Phạm Thị Thanh Tâm - Trần Thị Phương Trung 

 

 

 


